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tiếng Hàn (A2) 

STT Họ và tên Lớp Mã SV 

1 Trần Thị Thanh Thảo 17CNACLC02 411171058 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 17CNĐPH02 416170048 

3 Trịnh Thị Hòa 17CNA12 411170206 

4 Lê Thị Thùy 17CNA10 411170612 

5 Đinh Thị Thu Nga 17CNA12 411170355 

6 Nguyễn Thảo Tâm 17CNA12 411170527 

7 Dương Thế Vinh 17CNPDL01 413170057 

8 Lê Ngọc Hoàng Anh 17CNĐPH02 416170036 

9 Lê Thị Hồng Cẩm 17CNĐPH01 416170003 

10 Nguyễn Hương Việt 17CNATM01 412170778 

11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15CNADL01 412321151128 

12 Lê Thị Linh 16CNT02 415232161112 

13 Nguyễn Thái Hiền 18CNA02 411180193 

14 Hồ Thị Khánh Loan 14CNA05 411235141121 

15 Lê Thị Tiền Giang 17CNĐPH02 416170041 

16 Trần Thị Lưu Ly 17CNĐPH02 416170050 

17 Hoàng Thị Kỳ Duyên 17CNACLC07 411170847 

18 Đào Thị Ngọc Bích 18CNA02 411180097 

19 Lê Thị Hòa Bình 18SPATH01 419180002 

20 Hồ Thanh Thúy 18CNTDL01 415180095 

21 Đào Thị Kim Thương 17CNA12 411170597 

22 Nguyễn Trần Khánh Mai 18CNA06 411180310 

23 Nguyễn Thị Hà Trang 17CNA05 411170682 

24 Lê Doãn Huy 17CNATM03 412170234 

25 Bùi Thị Phương Thảo 17CNATM03 412170558 

26 Lê Thị Ngọc Trâm 17CNACLC03 411171092 

27 Nguyễn Như Nguyễn 16CNA05 411255161126 

28 Nguyễn Thị Kim Ngân 17CNA01 411170360 

29 Bùi Nguyễn Thảo An 17CNATM01 412170007 

30 Nguyễn Thị Ánh Dương 18CNACLC06 411180680 

31 Nguyễn Thị Xuân Hân 18CNACLC06 411180707 

32 Mai Thảo Nhi 18CNACLC06 411180841 

33 Đặng Thị Xuân Thanh 17CNATMCLC01 412171053 

34 Nguyễn Thị Yến Nhi 17CNATM02 412170427 

35 Hồ Thị Tường Vy 17CNATMCLC02 412171155 

36 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 17CNA06 411170511 

37 Nguyễn Thị Phúc Nguyên 17CNA06 411170385 

38 PHẠM THỊ CẨM GIANG 17CNP01 413170074 



39 Nguyễn Thị Thu Phương 17CNA01 411170480 

40 Nguyễn Tâm Vỹ 17CNATMCLC02 412171163 

41 H' Mai Khuê Buôn Krông 16CNADL01 412321161112 

42 Ngô Thị Hà 17SPATH01 419170015 

43 Nguyễn Phan Thị Như Ý 17CNACLC01 411171165 

44 Nguyễn Thị Hồng Hậu 17CNACLC03 411170874 

45 H Rôny Êban 17CNATM02 412170115 

46 Trần Thị Quỳnh     

 


